
    

   

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 NĂM HỌC 2020-2021 

VÀ CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN DỰ THI CHỌN HSG  

QUỐC GIA NĂM HỌC 2021-2022 

Khóa ngày 06 tháng 4 năm 2021 

Môn thi: HÓA HỌC 

Vòng 1 

 

SỐ BÁO DANH:…………… 

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) 

Đề gồm có 02 trang và 5 câu. 

Câu 1. (2,0 điểm) 

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm 

sau (nếu có): 

a) Cho silic vào dung dịch NaOH. 

b) Cho một ít bột MnO2 vào dung dịch H2O2. 

c) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4. 

d) Nhỏ dung dịch brom vào dung dịch phenol. 

e) Cho từ từ từng giọt (vừa khuấy đều) dung dịch HCl đến dư vào dung 

dịch Na2CO3. 

f) Sục từ từ đến dư khí clo vào dung dịch NaBr. 

2. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau (nếu có): 

a) CH2=CH-CH=CH2 + H2 (dư) 
oNi, t    

b) p-HOCH2C6H4OH + dung dịch NaOH   

c) CH3CH2OH + CuO 
ot  

d) S + H2SO4 (đặc) 
ot  

e) Na2S2O3 + H2SO4 (loãng)    

f) C6H5-CH3 (Toluen) + KMnO4 
ot     

Câu 2. (2,0 điểm) 

1. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố R có tổng số electron ở các 

phân lớp s là 7. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R ở trạng thái cơ 

bản, gọi tên nguyên tố R. 

2. Viết công thức cấu tạo các hợp chất mạch hở có công thức phân tử C3H6O. 

3. Gọi tên thay thế các chất có công thức sau: 

 a) (CH3)2CHCH2CH2OH                   b) CH3-CH2-CH=CH-CH3  

 c) CH3CHBrCH(CH3)CHClCH3             d) CH3CH(OH)COOH 

 

                                                             

 

 

     

 

 

 

f) (CH3)2CH[CH2]4CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3 

CH2CH2CH2CH3

e)

CH2CH3

CH3
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Câu 3. (2,0 điểm) 

1. Chất X có công thức phân tử là C7H8. Cho X tác dụng với dung dịch 

AgNO3 trong NH3 được chất Y kết tủa, biết phân tử khối của Y lớn hơn của X là 

214. Viết các công thức cấu tạo có thể có của X. 

2. Cho 28,8 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Ag tác dụng vừa đủ với 1,15 lít 

dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp 

khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tính m, biết tỉ khối của X so với H2 là 17,8. 

Câu 4. (2,0 điểm) 

1. Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm phenol (C6H5OH) và axit 

axetic tác dụng vừa đủ với nước brom, thu được dung dịch X và 33,1 gam kết 

tủa 2,4,6-tribromphenol. Trung hòa hoàn toàn dung dịch X cần vừa đủ 500 ml 

dung dịch NaOH 1M. Tính m.  

2. Hiđrocacbon A (C9H8) có khả năng làm mất màu dung dịch Br2 trong 

dung môi CCl4, cộng hợp hai phân tử Br2 và khi bị oxi hóa tạo thành axit benzoic. 

Ngoài ra, A còn tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 cho kết tủa. Hãy viết 

công thức cấu tạo của A và phương trình hóa học của các phản ứng đã nêu. 

3. Hãy tính pH của dung dịch X gồm NaCN 0,150M; NH3 0,120M; NaOH 

0,003M và KOH 0,002M. Cho biết pKa của HCN là 9,35; của +

4NH   là 9,24. 

Câu 5 (2,0 điểm) 

1. Sắp xếp (có giải thích) trình tự tăng dần tính axit của các chất sau:  

p-O2NC6H4OH, p-ClC6H4OH, p-H3CC6H4OH. 

2. a) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X (Z = 118). Từ đó 

suy ra vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 

    b) Cho 0,15 mol axit H3PO2 tác dụng với dung dịch KOH dư thì thu được 

muối có khối lượng là 15,6 gam. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên axit H3PO2. 

 3. Viết công thức cấu tạo sản phẩm chính tạo thành từ các phản ứng sau:

 

HBr

CH2Cl2
  40oC

a)

                         
        

 
 

 

 

 

 

 

 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; 

Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; K = 39; Br = 80; Ag = 108. 

 

--------------- HẾT --------------- 

 

H+

d)

OH

Br2

CH2Cl2

c)

b)
Cl

AlCl3
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
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VÀ CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN DỰ THI CHỌN HSG  
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Môn thi: HÓA HỌC 

Vòng 1 

 

 

Đáp án này gồm có 4 trang và 5 câu. 

Câu 1. (2,0 điểm) 

1. (1,0 điểm) 

a) Si + 2NaOH + H2O   Na2SiO3 + 2H2     

 (0,125 điểm)   

b) 2H2O2 2MnO
  2H2O + O2       

 (0,125 điểm) 

c) 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH 

 (0,125 điểm) 

OH

+ 3Br2

H2O
+ 3HBr

OH

Br

Br Br

d)

   
 (0,125 điểm) 

e) Na2CO3 + HCl   NaHCO3 + NaCl      

 (0,125 điểm)   

    NaHCO3 + HCl   NaCl + CO2 + H2O     

 (0,125 điểm) 

f) Cl2 + 2NaBr   2NaCl + Br2      

 (0,125 điểm)   

    5Cl2 + Br2 + 6H2O   10HCl + 2HBrO3     

 (0,125 điểm) 

2. (1,0 điểm) 

a) CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 
oNi, t

 
CH3CH2CH2CH3   

 (0,125 điểm) 

b) p-HOCH2C6H4OH + NaOH   p-HOCH2C6H4ONa + H2O   

 (0,125 điểm) 

c) CH3CH2OH + CuO 
ot  CH3CHO + H2O + Cu    

 (0,125 điểm) 

d) S + 2H2SO4 (đặc)
 

ot 3SO2 + 2H2O     

 (0,125 điểm)  

e) Na2S2O3 + H2SO4 (loãng)   Na2SO4 + S↓ + SO2 + H2O   

 (0,25 điểm) 
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CH3 + 2KMnO4
to COOK

 + 2MnO2 + KOH + H2Of)

            

  (0,25 điểm) 

Câu 2. (2,0 điểm) 

1. (0,75 điểm) 

1s22s22p63s23p64s1   Z = 19  R là Kali.     

 (0,25 điểm) 

1s22s22p63s23p63d54s1   Z = 24   R là Crom.     

 (0,25 điểm) 

1s22s22p63s23p63d104s1   Z = 29   R là Đồng.    

 (0,25 điểm) 

2. (0,5 điểm) 

CH3CH2CHO; CH3COCH3; CH2=CH2CH2OH; CH2=CH2OCH3 

 

 

3. (0,75 điểm) 

a) 3-metylbutan-1-ol        

 (0,125 điểm) 

b) Pent-2-en          

 (0,125 điểm) 

c) 2-brom-4-clo-3-metylpentan       

 (0,125 điểm) 

d) Axit-2-hiđroxipropanoic        

 (0,125 điểm) 

e) 4-butyl-2-etyl-1-metylbenzen       

 (0,125 điểm) 

f) 2,7,8-trimetylđecan        

 (0,125 điểm) 

Câu 3. (2,0 điểm) 

1. (1,0 điểm) 

Hợp chất X (C7H8) tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đó là hiđrocacbon có 

liên kết ba ở đầu mạch có dạng R(C≡CH)x. 

R(C≡CH)x  +  xAgNO3  +  xNH3   R(C≡CAg)x  +  xNH4NO3    

 (0,25 điểm) 

  R + 25x                                                     R + 132x 

  (R
 
+ 132x) - (R

 
+ 25x) = 107x = 214   x = 2  

Vậy X có dạng: HC≡C-C3H6-C≡CH      

 (0,25 điểm) 

Các công thức cấu tạo có thể có của X: 
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CH C-CH2-CH2-CH2-C CH CH C-CH2-CH-C CH

CH3

CH C-CH-C CH

CH2CH3

CH C-C-C CH

CH3

CH3

    (0,5 

điểm) 

2. (1,0 điểm) 

X

5,6
n  =  = 0,25 mol

22,4
; 

XM  = 17,8.2 = 35,6 gam; 
3HNOn  = 1,5.1,15 = 1,725 mol  

Gọi a, b lần lượt là số mol của NO và N2O trong 5,6 lít hỗn hợp X (đktc). 

Theo bài ra ta có: 

a + b = 0,25    (1) 

30a + 44b = 0,25.35,6 = 8,9 (2) 

Giải hệ 2 phương trình (1) và (2) ta được: a = 0,15 mol; b = 0,1 mol  

 (0,25 điểm)  

Các quá trình khử:  

    4H+   +   -

3NO    +    3e       NO     +     2H2O 

    0,6          0,15                       0,15                

    10H+  +   2 -

3NO   +   8e       N2O   +   5H2O     

     1,0           0,2                          0,1            

Giả sử sản phẩm khử chỉ có NO và N2O thì:  

H (p­)
n  = 0,6 + 1 = 1,6 < 1,725 : Vô lý. Vậy sản phẩm khử còn có NH4NO3.

 (0,25 điểm)  

       10H+         +       -

3NO      +       8e             
4NH     +     3H2O    

(1,725 - 1,6)            0,0125                                 0,0125         0,0375  

 (0,25 điểm) 

  m = 28,8 + 18.0,0125 + 62.(1,725 – 0,15 – 0,2 – 0,0125) = 113,5  

 (0,25 điểm) 

 

Câu 4. (2,0 điểm) 

1. (0,5 điểm) 

C6H5OH + 3Br2 → C6H2(OH)Br3 + 3HBr                           

HBr + NaOH → NaBr + H2O 

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O     

 (0,25 điểm) 

Số mol C6H2(OH)Br3 = 33,1 : 331 = 0,1 mol 

  Số mol C6H5OH = 0,1 mol; số mol HBr = 3.0,1 = 0,3 mol 

Số mol NaOH = 0,5 mol 

  Số mol  CH3COOH = 0,5 – 0,3 = 0,2 mol 

  m = 94.0,1 + 60.0,2 = 21,4       

 (0,25 điểm)     

2. (0,5 điểm)  
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C9H8 khi bị oxi hóa cho axit benzoic vậy chỉ có thể có mạch nhánh chứa 3 nguyên tử 

cacbon đính với nhân thơm. A cộng hợp với 2 phân tử Br2 vậy có thể có một nối ba hoặc 

hai nối đôi, nhưng A tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nên phải là ankin ở đầu 

mạch. Vậy A là C6H5-CH2-C≡CH. 

           

 (0,125 điểm) 

C6H5-CH2-C≡CH + 2Br2 4CCl
  C6H5-CH2-CBr2-CHBr2   

 (0,125 điểm) 

C6H5-CH2-C≡CH + AgNO3 + NH3   C6H5-CH2-C≡CAg↓ + NH4NO3 

 (0,125 điểm) 

C6H5-CH2-C≡CH  + 7[O]    C6H5-COOH + 2CO2 + H2O  (0,125 

điểm) 

(Nếu HS viết đúng CTCT của A mà không lập luận thì vẫn cho điểm tối đa)                                                 

3. (1,0 điểm) 

CN- + H2O     HCN + OH-        Kb1 = 10- 4,65  (1) 

NH3 + H2O    +
4NH  + OH-

                  Kb2 = 10- 4,76                     (2) 

H2O              H+    + OH-
  KW  = 10-14

                   (3)    

So sánh (1)  (3), tính pH theo ĐKP áp dụng cho (1) và (2):  

[OH-] = CNaOH + CKOH + [HCN] + [ +
4NH ]      

 (0,25 điểm)  

Đặt [OH-] = x   x = 5.10-3 + 
-

b1K [CN ]

x
 + b2 3K [NH ]

x
  

  x2 - 5.10-3x - (Kb1[CN-] + Kb2[NH3]) = 0     

 (0,25 điểm)  

Chấp nhận: [CN-] = CCN- = 0,15M ; [NH3] = 
3NHC = 0,12M. 

Ta có: x2 - 5.10-3x - 5,44.10-6 = 0   x = [OH-] = 5,9.10-3M = 10-2,23M  

[H+] = 10-11,77M         

 (0,25 điểm) 

Kiểm tra: [CN-] = 0,15
9,35

9,35 11,77

10
.
10 10



 



0,15 M; [NH3] = 0,12

9,24

9,24 11,77

10
.
10 10



 



0,12 

M 

Vậy cách giải gần đúng trên có thể chấp nhận được   pH = 11,77.  

 (0,25 điểm) 

Câu 5 (2,0 điểm) 

1. (0,5 điểm) 

- Trình tự tăng dần tính axit của các chất: 

p-H3CC6H4OH < p-ClC6H4OH < p-O2NC6H4OH    

 (0,25 điểm) 

- Giải thích: Nhóm -NO2 hút electron mạnh hơn nhóm –Cl; nhóm –CH3 là nhóm thế 

đẩy electron. 

                    

 (0,25 điểm) 

2. (0,75 điểm)          

    

a) Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X: 

1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d105f146s26p66d107s27p6   
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  X thuộc ô thứ 118, chu kì 7, nhóm VIIIA.     

 (0,25 điểm) 

b) H3PO2 + xKOH   KxH3-xPO2 + xH2O       

Ta có: 
15,6

39x 3 x 31 32 104
0,15

         x = 1     

 (0,25 điểm) 

  Công thức cấu tạo của axit H3PO2 là:       

H O H

P H

O

 

                                                                Axit hipophotphorơ    

 (0,25 điểm)   

3. (0,75 điểm) 

HBr

CH2Cl2
  40oC

a)

Br

     
 (0,125 điểm) 

b)
Cl

AlCl3
   

 (0,125 điểm) 

OH

Br2

CH2Cl2

c) O

Br

   
 (0,25 điểm) 

H+

d)

 

     

 (0,25 điểm) 

 

---------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------- 
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